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HƯỚNG DẪN TIẾT KIỆM ĐIỆN
Dưới đây là một số hướng dẫn giúp bạn giảm thiểu mức tiêu thụ điện khi bạn sử dụng điều hòa không khí.
Bạn có thể sử dụng điều hòa không khí hiệu quả hơn bằng cách tham khảo các hướng dẫn dưới đây:

• Không được làm mát quá mức trong nhà. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và có thể
tiêu hao nhiều điện hơn.

• Ngăn chặn ánh nắng mặt trời bằng mành hoặc rèm trong khi bạn đang sử dụng điều hòa không khí.

• Luôn đóng chặt các cửa ra vào và cửa sổ trong khi bạn đang sử dụng điều hòa không khí.

• Điều chỉnh hướng luồng không khí theo hướng dọc hoặc ngang để lưu thông không khí trong nhà.

• Tăng tốc độ quạt để làm mát không khí trong nhà nhanh chóng, trong thời gian ngắn.

• Vệ sinh bộ lọc không khí 2 tuần một lần. Bụi bẩn và tạp chất tích tụ bên trong bộ lọc không khí có thể làm
tắc luồng khí hoặc làm giảm chức năng làm mát / khử ẩm.

Các chứng từ mua hàng của bạn
Đính phiếu thu của bạn vào trang này trong trường hợp bạn cần nó để chứng minh ngày mua hoặc phục vụ bảo
hành. Ghi số dòng máy và số sêri tại đây:

Số dòng máy:

Số sêri:

Bạn có thể tìm thấy chúng trên nhãn ở mặt bên cạnh của mỗi thiết bị.

Tên đại lý bán hàng:

Ngày mua hàng:
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CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG
ĐỌC KỸ TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÀY.
Luôn tuân thủ các lưu ý sau đây để tránh các trường hợp nguy hiểm và đảm bảo hiệu quả hoạt động cao
nhất của sản phẩm

CẢNH BÁO
Nó có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong khi bỏ qua các chỉ dẫn

THẬN TRỌNG
Nó có thể dẫn đến tổn thương nhẹ hoặc hư hỏng sản phẩm khi bỏ qua các chỉ dẫn

CẢNH BÁO
• Công việc lắp đặt hoặc sửa chữa do những người không đủ năng lực thực hiện có thể dẫn đến nguy

hiểm cho bạn và người khác.
• Công việc lắp đặt PHẢI tuân thủ quy định xây dựng địa phương. Nếu không có quy định địa phương, hãy

tuân thủ Quy Định Điện Quốc Gia (Nation Electrical Code) NFPA 70/ANSI C1-1003, Quy Định Điện
Canada Phần 1 CSA C.22.1. hoặc phiên bản hiện hành.

• Thông tin có trong tài liệu hướng dẫn này dành cho kỹ thuật viên bảo trì có năng lực, nắm rõ các thủ tục
an toàn và được trang bị những công cụ và dụng cụ kiểm tra thích hợp,

• Việc không đọc kỹ và thực hiện theo mọi hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến hư
hỏng thiết bị, hư hỏng tài sản, thương tích cho người hoặc tử vong.

• Những người (bao gồm trẻ em) có thể chất, năng lực giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu
kinh nghiệm và kiến thức không nên sử dụng thiết bị này nếu không có sự giám sát hoặc hướng
dẫn sử dụng thiết bị từ người chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn của họ.

Lắp đặt
• Không được lắp đường ống bằng cách tự tháo rời hoặc sửa chữa sản phẩm.

- Sản phẩm này không thể lắp đặt đường ống.
• Không được sử dụng một cầu dao ngắt mạch bị lỗi hoặc được đánh giá thấp. Sử dụng thiết bị này trên một

mạch chuyên dụng.
- Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.

• Đối với thao tác điện, hãy liên hệ với đại lý, người bán, thợ điện có trình độ, hoặc trung tâm dịch vụ được ủy
quyền.
- Không tháo rời hoặc sửa chữa sản phẩm. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.

• Luôn tiếp đất sản phẩm.
- Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.

• Lắp đặt bảng điều khiển và vỏ hộp điều khiển một cách an toàn.
- Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.

• Luôn luôn lắp đặt một mạch và bộ ngắt mạch chuyên dụng.
- Nối dây hoặc lắp đặt không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn hoặc giật điện.

• Sử dụng bộ ngắt mạch hoặc cầu chì được đánh giá chính xác.
- Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.

• Không sửa hoặc kéo dài dây cáp điện.
- Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.

• Không được để máy điều hòa chạy trong một thời gian dài khi độ ẩm quá cao và cửa ra vào hay cửa sổ đang
mở.
- Hơi ẩm có thể ngưng tụ và làm ẩm ướt hoặc hư hỏng đồ nội thất.

• Cần cẩn trọng khi mở kiện và lắp đặt sản phẩm.
- Các cạnh sắc có thể gây ra tổn thương. Cần đặc biệt cẩn trọng với các cạnh sắc của vỏ và các lá tản nhiệt

trên giàn ngưng tụ và giàn bay hơi.
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• Để lắp đặt, luôn liên hệ với đại lý bán hàng hoặc trung tâm dịch vụ được ủy quyền.
- Có nguy cơ cháy nổ, điện giật hoặc tổn thương.

• Không được lắp đặt sản phẩm trên bệ lắp đặt hư hỏng.
- Nó có thể gây ra tổn thương, tai nạn hoặc làm hư hỏng sản phẩm.

• Cần đảm bảo khu vực lắp đặt không gây ra lão hóa.
- Nếu đế bị đổ, máy điều hòa không khí có thể bị rơi theo và gây ra hư hỏng tài sản, hư hỏng sản phẩm và tổn

thương đến người.
• Sử dụng bơm chân không hoặc Khí trơ (khí nitơ) khi thực hiện thử rò hoặc xả khí. Không được nén không khí

hoặc Ôxi và không được sử dụng các Khí dễ cháy. Nếu không, nó có thể gây ra cháy hoặc nổ.
- Có nguy cơ gây tử vong, tổn thương, cháy hoặc nổ.

• Không được bật cầu giao hoặc nguồn điện trong trường hợp bảng điều khiển phía trước, vỏ máy, nắp trên, nắp
hộp điều khiển đã bị tháo ra hoặc đang mở. Nếu không, nó có thể gây ra cháy, điện giật, nổ hoặc tử vong.

Vận hành
• Cần cẩn thận để đảm bảo cáp điện không bị kéo ra ngoài hoặc bị hư hỏng trong khi vận hành. Có nguy

cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
• Không được đè bất kỳ vật gì lên dây cáp điện. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
• Không được sờ (vận hành) thiết bị bằng tay ướt. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
• Không được để bộ tản nhiệt hoặc các thiết bị khác gần dây cáp điện. Có nguy cơ cháy nổ và bị điện giật.
• Không được để nước chảy vào các bộ phận điện. Có nguy cơ xảy ra cháy, hư hỏng sản phẩm hoặc bị

điện giật.
• Không được bảo quản hoặc sử dụng khí dễ cháy hoặc vật liệu dễ cháy gần sản phẩm. Có nguy cơ xảy

ra cháy hoặc hư hỏng sản phẩm.
• Không được sử dụng sản phẩm ở nơi kín đáo trong thời gian dài. Thiếu ôxi có thể xảy ra.
• Khi khí dễ cháy rò rỉ, hãy tắt nguồn khí và mở cửa sổ để thông gió trước khi bật nguồn sản phẩm. Không

được sử dụng điện thoại để bật hoặc tắt các công tắc. Có nguy cơ xảy ra cháy nổ.
• Nếu có âm thanh, mùi hoặc khói lạ thoát ra từ sản phẩm, hãy tắt bộ ngắt mạch ngay hoặc rút cáp nguồn

điện ngay. Có nguy cơ xảy ra điện giật hoặc cháy.
• Dừng vận hành và đóng cửa sổ khi có giông hoặc bão. Nếu có thể, hãy tháo sản phẩm ra khỏi cửa sổ

trước khi bão đến. Có nguy cơ xảy ra hư hỏng tài sản, hư hỏng sản phẩm, hoặc điện giật.
• Không được mở lưới hút không khí của sản phẩm trong khi đang hoạt động. (Không được sờ bộ lọc tĩnh

điện, nếu thiết bị được trang bị.) Có nguy cơ xảy ra tổn thương cơ thể, điện giật hoặc hư hỏng sản
phẩm.

• Khi sản phẩm bị thấm nước (ngập nước hoặc dìm nước), hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ được ủy
quyền. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.

• Hãy cẩn thận để nước không xâm nhập vào sản phẩm. Có nguy cơ xảy ra cháy, điện giật hoặc hư hỏng
sản phẩm.

• Thỉnh thoảng thông gió cho sản phẩm khi vận hành nó cùng với bếp lò, v.v. Có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn
hoặc bị điện giật.

• Tắt nguồn điện chính khi vệ sinh hoặc bảo trì sản phẩm. Có nguy cơ bị điện giật.
• Khi không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài hoặc sử dụng sản phẩm lần đầu sau khi chạy thử, hãy

bật công tắc nguồn chính cách đó trước 6 giờ.
• Cần cẩn thận để đảm bảo không ai có thể giẫm lên hoặc ngã vào bộ phận ngoài trời. Việc này có thể gây

tổn thương ở người và làm hư hỏng sản phẩm.
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THẬN TRỌNG
Lắp đặt

• Luôn kiểm tra sự rò rỉ khí (môi chất lạnh) sau khi lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm. Mức môi chất lạnh thấp có
thể làm hư hỏng sản phẩm.

• Lắp đặt ống thoát nước để đảm bảo nước được thoát ra đúng cách. Kết nối kém có thể gây ra rò rỉ nước.
• Giữ thăng bằng ngay cả khi đang lắp đặt sản phẩm. Để tránh rung hoặc rò rỉ nước.
• Không được lắp đặt sản phẩm tại nơi mà tiếng ồn hoặc không khí nóng sinh ra từ bộ phận ngoài trời có thể gây

phiền toái cho hàng xóm. Nó có thể gây khó khăn cho hàng xóm của bạn.
• Cần có hai hoặc nhiều người để nâng và vận chuyển sản phẩm. Tránh tổn thương ở người.
• Không được lắp đặt sản phẩm tại nơi có thể chịu gió biển (bụi nước muối) trực tiếp. Nó có thể gây ra sự ăn mòn

trên sản phẩm. Sự ăn mòn, đặc biệt trên các bề mặt giàn ngưng tụ và giàn bay hơi, có thể làm trục trặc sản
phẩm hoặc hoạt động không hiệu quả.

Vận hành
• Không được để cho da trực tiếp tiếp xúc với không khí lạnh trong thời gian dài. (Không được ngồi trong dòng

khí.) Việc này có thể gây tổn hại cho sức khỏe của bạn.
• Không sử dụng sản phẩm cho các mục đích đặc biệt, chẳng hạn như bảo quản các loại thực phẩm, tác phẩm

nghệ thuật, v.v. Đây chỉ là một máy điều hòa không khí tiêu dùng, không phải là một hệ thống làm lạnh chính
xác. Có nguy cơ hư hỏng hoặc thiệt hại tài sản.

• Không được làm tắc đầu vào hoặc đầu ra của luồng không khí. Nó có thể làm hư hỏng sản phẩm.
• Sử dụng giẻ lau mềm để vệ sinh. Không được sử dụng chất tẩy rửa, dung môi cứng, v.v. Có nguy cơ xảy ra

cháy, điện giật, hoặc làm hư hỏng các bộ phận nhựa của sản phẩm.
• Không chạm vào phần kim loại của cụm điều hòa khi tháo bộ lọc không khí. Chúng rất sắc! Có nguy cơ bị tổn

thương ở người.
• Không được bước lên hay đặt bất kỳ thứ gì lên sản phẩm. (bộ phận ngoài trời) Có rủi ro thương tích cho người

và hư hỏng sản phẩm.
• Luôn lắp bộ lọc chắc chắn. Vệ sinh bộ lọc 2 tuần một lần hoặc thường xuyên hơn nếu cần. Bộ lọc bẩn sẽ làm

giảm hiệu năng của điều hòa không khí và có thể gây ra sự cố hoặc hư hại cho sản phẩm.
• Không được thò tay hoặc các vật khác vào đường khí vào hoặc ra trong khi sản phẩm đang hoạt động. Có các

bộ phận sắc cạnh và chuyển động có thể gây ra tổn thương ở người.
• Không uống nước được xả từ sản phẩm. Nước không vệ sinh và có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm

trọng.
• Sử dụng ghế chắc chắn hoặc thang khi vệ sinh hoặc bảo trì sản phẩm. Hãy cẩn thận và tránh gây thương tích

cá nhân.
• Thay thế tất cả pin trong bộ điều khiển từ xa bằng các pin mới cùng loại. Không được sử dụng lẫn lộn pin cũ và

pin mới hoặc pin khác loại. Có nguy cơ xảy ra cháy nổ
• Không được sạc lại hoặc tháo các pin ra. Không được vứt pin vào đống lửa. Chúng có thể cháy bùng hoặc nổ.
• Nếu chất lỏng trong pin dính vào da hoặc quần áo, hãy rửa kỹ bằng nước sạch. Không được sử dụng điều

khiển nếu pin bị rỉ nước. Hóa chất trong pin có thể gây bỏng da hoặc các rủi ro sức khỏe khác.
• Nếu bạn uống phải chất lỏng của pin, hãy đánh răng và thăm khám bác sỹ ngay. Không được sử dụng điều

khiển nếu pin bị rỉ nước. Hóa chất trong pin có thể gây bỏng da hoặc các rủi ro sức khỏe khác.
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MỤC LỤC

2 HƯỚNG DẪN TIẾT KIỆM ĐIỆN

3 CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

7 TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
7 Chuẩn bị vận hành

7 Cách sử dụng

7 Vệ sinh và bảo trì

7 Bảo dưỡng

8 GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM
8 Tên các bộ phận

9 Bảng điều khiển và đèn chỉ báo của bộ phận trong nhà

10 Bộ điều khiển từ xa không dây

11 Bộ xử lý điều khiển từ xa

12 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH
12 Chế độ Làm mát

12 Cài đặt Luồng không khí

12 Cài Đặt Tốc Độ Quạt

13 Chế độ Khử ẩm

13 Chế độ Làm mát Mạnh

13 Chế độ Quạt

13 Chế độ Hẹn giờ Đơn giản

14 Chức năng Vận hành Khóa Trẻ em

14 Chức Năng Tự Động Làm Khô

15 Thao Tác Tự Động Khởi Động Lại

16 BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG
16 Bộ phận Trong nhà

17 Các Hướng dẫn Vận hành

18 Hướng dẫn Xử lý sự cố! Tiết kiệm thời gian và tiền bạc!

18 Hãy gọi điện ngay cho trung tâm dịch vụ trong các trường hợp sau

2,MFL67724515,����  2017. 12. 20.  �� 4:56  Page 6



TRƯỚC KHI SỬ DỤNG 7

T
iến

g
 V

iệt

Chuẩn bị vận hành

• Liên hệ với kỹ thuật viên lắp đặt để lắp đặt sản phẩm.
• Sử dụng mạch được chỉ định.

Cách sử dụng

• Việc tiếp xúc với luồng không khí trực tiếp trong một khoảng thời gian dài có thể gây nguy hại cho sức
khỏe của bạn. Không để người sử dụng, vật nuôi hay cây cối tiếp xúc trực tiếp với luồng không khí trong
thời gian dài.

• Do có khả năng xảy ra thiếu ôxi, hãy thông gió căn phòng khi sử dụng máy điều hòa cùng với bếp lò hoặc
các thiết bị nhiệt khác.

• Không được sử dụng máy điều hòa không khí này cho các mục đích đặc biệt không được chỉ định (như
bảo quản thiết bị chính xác, thực phẩm, vật nuôi, cây trồng và đồ nghệ thuật). Việc sử dụng như vậy có thể
làm hư hỏng các đồ vật.

Vệ sinh và bảo trì

• Không chạm vào phần kim loại của thiết bị khi tháo bộ lọc không khí. Có thể gây ra các tổn thương khi cầm
nắm các cạnh kim loại sắc.

• Không được dùng nước để vệ sinh bên trong máy điều hòa. Việc nhiễm nước có thể làm hư hỏng lớp cách
điện, và có thể bị điện giật.

• Khi vệ sinh thiết bị, trước hết cần đảm bảo bạn đã tắt nguồn điện và cầu dao. Quạt quay ở tốc độ rất cao
trong khi hoạt động. Có thể gây ra tổn thương nếu nguồn điện của thiết bị được bật bất ngờ trong khi đang
vệ sinh các bộ phận bên trong của thiết bị.

Bảo dưỡng

Để sửa chữa và bảo trì, hãy liên hệ với đại lý dịch vụ được ủy quyền của bạn.

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
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Tên các bộ phận

Bộ phận trong nhà

1 Mành Điều khiển Luồng không khí Trái / Phải

2 Mành Điều khiển Luồng không khí Lên / Xuống

3 Màn Hình Hiển Thị

4 Bộ lọc khí

5 Đường Khí vào

6 Hộp Điều khiển

1

4

2

3

6

5

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM
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Bảng điều khiển và đèn chỉ báo của bộ phận trong nhà

MODE

1 3 5 6

7 8 9 10

2

4

11

1. Bộ hẹn giờ

2. Đèn vận hành khử ẩm

3. Đèn vận hành làm mát

4. Đèn vận hành chế độ quạt

5. Màn hình Nhiệt độ phòng / Cài đặt nhiệt độ

6. Đèn báo Tốc độ quạt trong nhà

7. Nút ON/OFF (Bật/Tắt)

8. Nút chọn chế độ vận hành

9. Nút cài đặt nhiệt độ trong phòng

10. Nút tốc độ quạt trong nhà

11. Bộ thu tín hiệu
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GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

Sử dụng điều khiển từ xa

- Hướng điều khiển vào bộ thu tín hiệu trên máy điều hòa không
khí loại đặt trên sàn khi vận hành.

- Dùng rèm, v.v. chặn ánh sáng mạnh trên bộ thu tín hiệu để tránh
hoạt động bất thường. (ví dụ nút khởi động nhanh điện tử,
ELBA, đèn huỳnh quang dạng bộ đảo điện)

- Đảm bảo rằng không có chướng ngại vật giữa bộ điều khiển từ
xa và bộ thu tín hiệu.

- Không được làm rơi hay ném bộ điều khiển từ xa.

- Không được để bộ điều khiển từ xa ở nơi tiếp xúc với ánh nắng
trực tiếp, hay để gần thiết bị sinh nhiệt hay các nguồn nhiệt
khác.

* Một số chức năng không hoạt động tùy vào mẫu máy.

Bảng điều
khiển

Mô tả

Đèn vận hành điều khiển từ xa

| Nút BẬT/TẮT nguồn: Máy sẽ bắt đầu hoạt động khi
nhấn nút này và sẽ dừng lại khi nhấn lại nút này.

Nút tốc độ quạt trong nhà: Để chọn tốc độ quạt
mong muốn.

Nút cài đặt nhiệt độ

A Nút làm mát

Nút tự động làm khô: Nếu cài đặt chức năng này,
thiết bị bay hơi sẽ tự động được làm khô trước khi
tắt thiết bị điều hòa không khí.

D
Nút khử ẩm: Có thể khử hơi ẩm có hiệu quả vào
mùa mưa hoặc khi độ ẩm cao.

Trí tuệ nhân tạo

Nút chế độ quạt

Nút chỉ hướng luồng không khí (Lên/xuống,
Trái/phải): Điều chỉnh hướng luồng không khí theo
hướng thẳng đứng hoặc nằm ngang.

Nút chế độ làm mát mạnh: Làm mát mạnh được
thực hiện

Nút cài đặt hẹn giờ BẬT/TẮT: Cài đặt thời gian
khởi động hoặc tắt máy

Nút hủy bỏ hẹn giờ

4
FAN SPD

Bộ điều khiển từ xa không dây

2,MFL67724515,����  2017. 12. 20.  �� 4:56  Page 10
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Cách lắp đặt trên tường

1 Sử dụng các ốc vít để cố định khung đỡ vào
tường.

2 Để cắm bộ điều khiển từ xa vào giá treo.

Cách lắp pin

1 Tháo nắp ở phía sau của bộ điều khiển từ xa ra.
- Trượt nắp theo hướng mũi tên.

2 Lắp hai viên pin.

- Đảm bảo lắp đúng các chiều (+) và (-).

- Đảm bảo cả hai pin còn mới.

3 Lắp lại nắp.

- Trượt nắp vào vị trí ngược lại.

- Không được sử dụng các loại pin nạp lại được vì
các loại pin này có hình dạng, kích thước và hiệu
suất khác với các pin khô tiêu chuẩn.

- Thay pin bằng pin mới nếu bộ điều khiển từ xa
không hoạt động đúng cách sau khi sử dụng trong
một thời gian dài.

THẬN TRỌNG

• Khi không sử dụng bộ điều khiển từ xa trong
một thời gian dài, dung dịch pin khô chảy ra
có thể làm hư hỏng sản phẩm, do đó, cần
phải tháo tất cả các pin khô ra.

• Khi thay thế pin khô (AAA), thay cả hai cục
bằng pin mới, và nếu bộ điều khiển từ xa vẫn
không hoạt động bình thường ngay cả sau khi
đã thay các pin khô (AAA), hãy yêu cầu sửa
chữa.

• Không được bóc hay nạp lại các pin khô đã
qua sử dụng, và không được vứt chúng ở nơi
có nguồn nhiệt như ngọn lửa hay khí nóng.
Sẽ có nguy cơ xảy ra nổ.

!

Bộ xử lý điều khiển từ xa
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HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Chế độ Làm mát
1 Nhấn nút | để bật thiết bị trong nhà.

2 Nhấn nút a để chọn Chế độ vận hành làm
mát. 
- Khi hủy bỏ vận hành, nhấn nút | một lần

nữa.

3 Điều chỉnh nhiệt độ mong muốn bằng cách
nhấn các nút ( ).
- Nếu nhiệt độ mong muốn cao hơn nhiệt độ

trong phòng, không thể làm mát được phòng.
- Cài đặt nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ trong phòng
- Khoảng Cài đặt Nhiệt độ: 18 °C~30 °C.

Cài đặt Luồng không khí
Chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh hướng luồng
không khí mong muốn.

Điều Chỉnh Hướng Luồng Khí Lên/Xuống

1 Nhấn nút | để bật thiết bị trong nhà.

2 Nhấn nút I và cửa lá sẽ xoay lên và xuống.

3 Nhấn lại nút I để cài đặt cửa lá ngang theo
hướng luồng không khí mong muốn.

Điều Chỉnh Hướng Luồng Khí Trái/Phải

1 Nhấn nút | để bật thiết bị trong nhà.

2 Nhấn nút J và cửa lá sẽ xoay sang trái và
phải.

3 Nhấn lại nút J để cài đặt cửa lá dọc theo
hướng luồng không khí mong muốn.

Cài Đặt Tốc Độ Quạt
1 Nhấn nút | để bật thiết bị trong nhà.

2 Nhấn nút        để chọn tốc độ quạt.

- Bạn có thể chọn tốc độ quạt theo 4 mức Thấp,
Trung bình, Cao, Cực Cao. 
Mỗi lần nhấn nút, chế độ tốc độ quạt được
thay đổi

- Có thể chọn lưu lượng không khí trong khi ở
chế độ vận hành làm mát, khử ẩm, quạt gió và
tự động.

LƯU Ý!
Chức năng trễ 3 phút là gì?

Luồng khí lạnh sẽ không tỏa ra khi vận hành
thiết bị sau khi tắt chế độ làm mát, do đó chức
năng này được sử dụng để bảo vệ máy nén
khí. Luồng khí lạnh sẽ tỏa ra khi máy nén khí
được hoạt động sau 3 phút.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

2,MFL67724515,����  2017. 12. 20.  �� 4:56  Page 12



13

T
iến

g
 V

iệt

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Chế độ Khử ẩm

Trong mùa mưa hoặc khí hậu có độ ẩm cao, có thể
vận hành đồng thời chế độ khử ẩm và làm mát để
khử độ ẩm một cách hiệu quả.

1 Nhấn nút | để bật thiết bị trong nhà.

2 Nhấn nút c để chọn chế độ khử ẩm

- Nhiệt độ trong phòng sẽ được hiển thị sau khi
chọn nhiệt độ mong muốn trên màn hình hiển
thị của điều khiển trong khoảng 5 phút.

Chế độ Làm mát Mạnh
Làm mát mạnh sẽ được thực hiện trong một thời
gian ngắn.

1 Nhấn nút | để bật thiết bị trong nhà.

2 Nhấn nút       để chọn chế độ làm mát mạnh.

- Khi nhấn nút làm mát mạnh trong chế độ làm
mát/khử ẩm, làm mát mạnh sẽ hoạt động. 
Ở chế độ làm mát mạnh, nhiệt độ mong muốn
được đặt thành 18 °C và lá cửa ngang được
cố định ở vị trí cao nhất.

Chế độ Quạt
1 Nhấn nút | để bật bộ phận trong nhà.

2 Nhấn nút       để tuần hoàn không khí trong
phòng.

- Khi hủy bỏ vận hành, nhấn nút       một lần
nữa.

- Ở chế độ quạt, quạt trong thiết bị ngoài trời và
máy nén sẽ không hoạt động.

- Ở chế độ quạt, bộ phận trong nhà sẽ bật đèn
chế độ quạt, đèn nhiệt độ phòng, và đèn tốc
độ quạt trên màn hình hiển thị của nó.

Chế độ Hẹn giờ Đơn giản

Chức năng này có thể bật thiết bị sau một khoảng
thời gian cài đặt sẵn.

1 Khi thiết bị được tắt, điều chỉnh thời gian cài đặt
mong muốn bằng nút .

- Có thể chọn tối đa 24 giờ.

Chức năng này có thể tắt thiết bị sau một khoảng
thời gian cài đặt sẵn.

1 Khi thiết bị được bật, điều chỉnh thời gian cài đặt
mong muốn bằng nút .

- Có thể chọn tối đa 7 giờ.

TẮT chế độ hẹn giờ

BẬT chế độ hẹn giờ

LƯU Ý!
Sau khi cài đặt, nếu nhấn nút cài đặt tương ứng
một lần, thời gian cài đặt còn lại sẽ xuất hiện,
và nếu nhấn lại một lần nữa, chức năng thiết
lập tương ứng sẽ được hủy. (cùng chức năng
như       ) Thời gian cài đặt còn lại sẽ xuất hiện
với thiết bị là 1 giờ.

Chỉ làm mát
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HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Chức năng Vận hành Khóa Trẻ
em
1 Nhấn nút       và       cao đồng thời trong 3 giây. 

2 Trong chế độ vận hành khóa trẻ em,
- Khi bạn nhấn bất kỳ nút nào trên bảng điều

khiển, nó sẽ hiển thị ngay ký hiệu "CL", điều
này có nghĩa là bảng hiển thị đã được khóa.

- Tất cả các nút trên bảng hiển thị của bộ phận
trong nhà sẽ không hoạt động.

- Nhưng các nút trên bộ điều khiển sẽ vẫn hoạt
động.

3 Nhấn nút       và       cao đồng thời trong 3 giây
một lần nữa. Thiết bị sẽ phản ứng với tiếng bíp.
thao tác khóa trẻ em sẽ bị xóa

Chức Năng Tự Động Làm Khô
1 Chức năng tự động làm khô có thể được cài

đặt/giải phóng bằng cách thao tác nút bộ phận
trong nhà hoặc thiết bị điều khiển từ xa.

2 Khi nhấn nút        sau khi cài đặt chức năng,
thiết bị bay hơi trong bộ phận trong nhà sẽ tự
động được làm khô khi hiển thị đếm 00 đến 99
trên màn hình hiển thị.

3 Sau khi cho biết 99 trên màn hình hiển thị, thiết
bị sẽ tự động tắt.

* Chức năng tự động làm khô được giải phóng
ở trạng thái ban đầu như chế độ tiêu chuẩn.

Nếu thao tác với bộ phận trong nhà, hãy nhấn nút 
và nút        cùng lúc trong 3 giây.

Nếu thao tác với thiết bị điều khiển từ xa đối với
mẫu máy Chỉ Làm Mát, nhấn nút       .
Bộ phận trong nhà sẽ phản ứng với tiếng bíp một
lần và hiển thị "SC" trên màn hình hiển thị.
Sau đó chức năng tự động làm khô sẽ được cài
đặt.

Nếu thao tác với bộ phận trong nhà, hãy nhấn nút 
và nút        cùng lúc trong 3 giây.

Nếu thao tác với thiết bị điều khiển từ xa, nhấn nút 
.

Bộ phận trong nhà sẽ phản ứng với tiếng bíp hai
lần và chức năng Tự Động làm khô sẽ được xóa.

MODE

Để Giải Phóng Chức Năng Tự Động Làm Khô

MODE

Để Cài Đặt Chức Năng Tự Động Làm Khô

MODE

MODE

2,MFL67724515,����  2017. 12. 20.  �� 4:56  Page 14



15

T
iến

g
 V

iệt

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Thao Tác Tự Động Khởi Động
Lại
Khi nguồn điện được cấp trở lại sau khi thiết bị
dừng hoạt động do nguồn điện bị chập chờn, do
hỏng hóc hay các nguyên nhân khác gây ra, chế độ
vận hành lại tự động sẽ được thực hiện bằng cách
ghi nhớ cài đặt trước đó.

- Khi nguồn điện được cấp, bộ phận ngoài trời sẽ
bắt đầu hoạt động trong khoảng 3 phút.

1 Có thể cài đặt/giải phóng Vận Hành Tự Động
Khởi Động Lại bằng cách thao tác với nút trên
bộ phận trong nhà.

* Khi ở trạng thái ban đầu, Chức năng vận hành
lại tự động sẽ được cài đặt mặc định.

Nhấn (       ,       ,       ,       ) (4 nút) cùng lúc trong 3
giây.

Thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp và chức năng vận hành
lại tự động sẽ được hủy bỏ.

Sau khi giải phóng chức năng, Nhấn (       ,       ,
,       ) (4 nút) cùng lúc trong 3 giây.

Thiết bị sẽ phản ứng với tiếng bíp và thao tác khởi
động lại sẽ được cài đặt.

Để Giải Phóng Thao Tác Tự Động Khởi Động

Để Cài Đặt Thao Tác Tự Động Khởi Động

MODE
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BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG

LƯU Ý!
Phải ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh bộ
phận trong nhà.

Bộ phận Trong nhà

Lưới, Vỏ và Điều khiển Từ xa

- Tắt thiết bị trước khi vệ sinh, Để vệ sinh, lau sạch
bằng giẻ lau khô và mềm. Không được dùng chất
tẩy trắng hoặc giấy ráp.

Bộ lọc Không khí

Cần phải kiểm tra và vệ sinh các bộ lọc không khí ở
sau lưới phía trước 2 tuần một lần hoặc thường
xuyên hơn nếu cần.

- Tuyệt đối không sử dụng:

Nước nóng trên 40 °C.
Có thể làm biến dạng và/hoặc bạc màu.

Các chất dễ bay hơi.
Có thể làm hư các bề mặt của máy điều hòa.

Vệ sinh Bộ lọc

Hãy vệ sinh bộ lọc một lần mỗi tuần.

1 Tháo các Bộ lọc không khí ra.
- Giữ vấu hãm và kéo nhẹ về phía trước để tháo

bộ lọc ra.

2 Vệ sinh bụi bẩn trong bộ lọc không khí bằng
cách sử dụng máy hút bụi hoặc rửa sạch bằng
nước.
- Nếu là bụi bẩn nhìn thấy được, hãy rửa bộ lọc

bằng chất tẩy rửa trung tính ngâm với nước
ấm.

- Nếu dùng nước nóng (40 °C trở lên), bộ lọc có
thể bị biến dạng.

3 Sau khi rửa bằng nước, hãy sấy khô màn chắn
bộ lọc.

- Không được phơi bộ lọc không khí dưới ánh
nắng mặt trời trực tiếp hoặc hơ lửa để sấy khô
bộ lọc.

4 Lắp đặt bộ lọc không khí.

B enzene

SCOURING
CLBARGER

SINNER

THẬN TRỌNG

Khi bộ lọc không khí đã được tháo ra, không
được sờ vào các bộ phận kim loại của bộ phận
trong nhà. Nó có thể gây ra tổn thương.

!

BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG
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BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG

Các Hướng dẫn Vận hành

Không được bật quá lạnh trong
phòng.

Điều này không tốt cho sức khỏe
và làm lãng phí điện.

Luôn đóng mành che hoặc rèm
cửa.

Không được để ánh nắng trực
tiếp vào phòng khi điều hòa
không khí đang hoạt động.

Luôn giữ nhiệt độ trong phòng
tỏa đều.

Điều chỉnh luồng không khí
hướng dọc và ngang để đảm bảo
nhiệt độ tỏa đều trong phòng.

Cần đảm bảo đóng chặt các
cửa ra vào và cửa sổ.

Cần tránh mở các cửa ra vào và
cửa sổ nếu có thể để giữ không
khí lạnh trong phòng.

Vệ sinh bộ lọc không khí
thường xuyên.

Việc tắc trong bộ lọc không khí sẽ
làm giảm dòng không khí và làm
giảm tác dụng làm mát và khử
ẩm. Vệ sinh tối thiểu hai tuần một
lần.

Để cho phòng thông khí
thường xuyên.

Do các cửa sổ được đóng kín, tốt
nhất thi thoảng nên mở các cửa
sổ và để cho phòng thông khí.

Khi không định sử dụng điều hòa
không khí trong một thời gian dài.

1 Chạy điều hòa không khí ở các cài đặt sau trong
vòng từ 2 đến 3 giờ.

- Kiểu vận hành: Chế độ vận hành quạt.

- Chế độ này sẽ sấy khô các bộ phận bên
trong.

Thông tin hữu ích

Bộ lọc không khí và hóa đơn tiền điện của bạn.

Nếu các bộ lọc không khi bị tắc do bụi bẩn, công
suất làm mát sẽ giảm, và sẽ gây lãng phí 6 %
lượng điện tiêu hao để vận hành điều hòa không
khí.

Khi dự định sử dụng lại điều hòa
không khí.

1 Hãy vệ sinh bộ lọc không khí và lắp nó ở trong
bộ phận trong nhà.

2 Đảm bảo rằng các cửa nạp và cửa thông khí
của các bộ phận trong nhà/ngoài trời không bị
tắc.

3 Đảm bảo kết nối đúng cách dây dẫn nối đất.
Có thể kết nối dây dẫn nối đất với phía bộ phận
trong nhà.

THẬN TRỌNG

Ngắt cầu dao khi không định sử dụng máy điều
hòa trong một thời gian dài. 
Bụi bẩn có thể tích tụ và có thể gây ra cháy.

!
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Hãy gọi điện ngay cho trung tâm dịch vụ trong các trường hợp sau
1 Bất kỳ bất thường nào như mùi cháy khét, tiếng ồn lớn, v.v. xảy ra. Tắt thiết bị và ngắt cầu dao. Tuyệt đối

không tự ý sửa chữa hay khởi động lại hệ thống trong trường hợp đó.

2 Dây nguồn chính quá nóng hoặc bị hư hỏng.

3 Phát ra mã lỗi bằng chức năng tự chẩn đoán.

4 Nước rò rỉ từ bộ phận trong nhà ngay cả khi độ ẩm thấp.

5 Bất kỳ công tắc, cầu dao (an toàn, nối đất) hay cầu chì nào không hoạt động bình thường

User must carry routine checkup & cleaning to avoid unit’s poor performance.

In case of special situation, the job must be carried out by service person only.

Điều hòa không khí
không hoạt động.

- Bạn có cài đặt sai chế
độ hẹn giờ không?

- Cầu chì có bị hở hoặc
cầu dao có bị ngắt điện
không?

Phòng có mùi khác
thường.

- Cần đảm bảo không có
mùi khó chịu bốc ra từ
tường, thảm, đồ nội thất
hoặc đồ vải trong
phòng.

Có vẻ như có nước
ngưng rò ra từ điều hòa
không khí.

- Nước ngưng xảy ra khi
luồng không khí từ máy
điều hòa làm mát không
khí ấm trong phòng.

Máy điều hòa không
hoạt động trong khoảng
3 phút khi khởi động
lại.

- Đây là cơ chế bảo vệ
của máy.

- Hãy chờ khoảng 3 phút
và máy sẽ hoạt động.

Không có tác dụng làm
mát.

- Bộ lọc không khí có bị
bẩn không? Xem mục
hướng dẫn vệ sinh bộ
lọc không khí.

- Phòng có thể quá nóng
khi máy điều hòa không
khí được bật lần đầu
tiên. Chờ một thời gian
để máy làm mát.

- Đã cài đặt sai nhiệt độ?

- Các cửa nạp khí và
thông khí của bộ phận
trong nhà có bị tắc
không?

Hoạt động của máy có
tiếng ồn.

- Đối với tiếng ồn giống
như tiếng nước chảy.
* Đây là tiếng của freon

đi vào bên trong bộ
phận của máy điều
hòa.

- Đối với tiếng ồn giống
như khí nén xả ra không
khí.

- Đây là tiếng của nước
khử ẩm được xử lý bên
trong bộ phận của máy
điều hòa.

Nghe thấy tiếng ồn lớn.

- Âm thanh này do sự
giãn nở/co lại của bảng
điều khiển phía trước
sinh ra do những thay
đổi nhiệt độ.

Màn hiển thị của điều
khiển từ xa mờ hoặc
không hiển thị.

- Có bị hết pin không?

- Đã lắp các pin theo các
chiều ngược nhau (+)
và (-) chưa?

Mã lỗi xuất hiện sau khi
sét đánh

- Sản phẩm này đã được
áp dụng mạch chống
quá dòng. Lỗi có thể
xuất hiện, nhưng đây là
điều bình thường. Sau
vài phút, nó sẽ hoạt
động bình thường.

Hướng dẫn Xử lý sự cố! Tiết kiệm thời gian và tiền bạc!
Hãy kiểm tra các mục sau trước khi yêu cầu sửa chữa hay bảo dưỡng.... Nếu chưa khắc phục được trục
trặc, hãy liên hệ với đại lý bán hàng của bạn.

BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG
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	3,MFL67724515,인도


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


